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TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

 Số: 47/2026/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Điện Biên, ngày 29 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 18/2020/QĐ-

UBND, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, Quyết định số 10/2021/QĐ-

UBND, Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND, Quyết định số 24/2023/QĐ-

UBND, Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND và Quyết định số 69/2025/QĐ-

UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành. 
---------------- 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 03/2019/QĐ-

UBND, Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, 

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND, Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND, Quyết 

định số 24/2023/QĐ-UBND, Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND và Quyết định số 

69/2025/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện 

Biên ban hành 

1. Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành 

phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

2. Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám 

định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên. 
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3. Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định mức chi và thời gian được hưởng 

hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

4. Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng 

mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

5. Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng 

trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan, đơn 

vị tỉnh Điện Biên. 

6. Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên phân cấp quyết định địa bàn, địa điểm, danh mục và 

số lượng, cấu hình kỹ thuật các loại thiết bị thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

7. Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định tiêu chuẩn, bầu cử, tuyển chọn, 

tiếp nhận, quản lý, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

8. Quyết định số 69/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp 

luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2026. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, 

Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                     
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Cục KTVB và TCTHPL - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế các bộ: Nông nghiệp và Môi trường,  

Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c);  

- TT. HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Như khoản 2 Điều 2; 

- Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên;  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm TT - HN - NK tỉnh;  

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Phú 
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